
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
BT16, Lô 1, Khu đô thị Nam Thắng, Ngõ 67 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT I- GREEN

0108877445

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

2. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

5. Sửa chữa thiết bị điện 3314

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600(Chính)

8. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý nước thải

3700

9. Thu gom rác thải không độc hại 3811

10. Thu gom rác thải độc hại 3812

11. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

12. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

13. Tái chế phế liệu 3830

14. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình công ích khác 4229

22. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT I- GREEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: I- GREEN ENGINEERING JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: I- GREEN ENG .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

24. Phá dỡ 4311

25. Chuẩn bị mặt bằng 4312

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

28. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi
(Trừ: Lắp đặt hệ thống nung điện ván gỗ ghép chân tường)

4329

29. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

30. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: 
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà; Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất; Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá; Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng, 
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, 
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao. 
- Các công việc dưới bề mặt; 
- Xây dựng bể bơi ngoài trời; 
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390
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31. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm đấu giá tài sản);
- Môi giới mua bán hàng hóa (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài)

4610

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

33. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Điều 67, 72, 76, Luật Giao  thông đường bộ 2008; Điều 9, 13 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014)
Điều 9 - Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 
10/09/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô)

4933

35. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm: kinh doanh bất động sản và cho thuê kho 
bãi)

5210
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37. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình;
- Thiết kế điện - cơ điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước;
- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng;
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
(Điều 48 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
(Điều 154  Luật xây dựng số 50/QH/2014; (Điều 61 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP)
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
(Điều 47 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)
- Tư vấn Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng
(Điều 155 Luật xây dựng số 50/QH/2014; (Điều 66 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP)
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
(Điều 151 Luật xây dựng số 50/QH/2014, Điều 62 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP);
- Tư vấn Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
(Điều 133 Luật xây dựng số 50/QH/2014; (Điều 67 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP)
- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình
(Điều 46 Nghị định 59/2015/NĐ-CP);
- Khảo sát xây dựng
(Điều 59 Nghị định 59/2015/NĐ-CP);
Hoạt động đo đạc bản đồ
(Nghị định 45/2015 Nghị định về đo đạc và bản đồ)

7110

38. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

39. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

40. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(Không bao gồm hoạt động thiết kế công trình)

7410

41. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

43. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

44. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

45. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động họp báo)

8230
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4.680.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 468.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ PHÁT 
TRIỂN VÀ 
XÂY DỰNG 
HẢI PHÁT

Thôn 3, Xã Vạn 
Phúc, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

93.600 936.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 93.600 936.000.000 20,000

0108441190

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh(Điều 28 - 
Luật thương mại năm 2005)
-Hoạt động thương mại điện tử
(Nghị định 25/2013/NĐ-CP)

8299

47. Xây dựng công trình thủy 4291

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ THỊ 
QUỲNH

Thôn Phú Gia , 
Xã Nam Giang, 
Huyện Thọ Xuân, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

37.440 374.400.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 37.440 374.400.000 8,000

174803894   
 

3 ĐÀO HUY 
TUYỂN         

Thôn Đồng Tiến, 
Thị Trấn Sơn 
Dương, Huyện 
Sơn Dương, Tỉnh 
Tuyên Quang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

74.880 748.800.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 74.880 748.800.000 16,000

B8535093

4 NGUYỄN 
ĐỨC LONG 

Thôn 1, Xã Thụy 
Lương, Huyện 
Thái Thụy, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

131.040 1.310.400.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 131.040 1.310.400.000 28,000

B7560303
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5 LÊ TIẾN 
DŨNG               
                        

Căn hộ 02 tầng 25 
– HH01B Khu đô 
thị mới Dương 
Nội, Phường La 
Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

131.040 1.310.400.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 131.040 1.310.400.000 28,000

B9260907

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B8535093
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đồng Tiến, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn 
Dương, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đồng Tiến, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO HUY TUYỀN Nam

15/08/1989 Kinh Việt Nam

18/11/2013 Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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